
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức (xét tuyển) các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc  

Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 

2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

 Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh 

Đắk Nông về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên 

chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông;  

Căn cứ Kế hoạch số 98/KH-SGDĐT ngày 23/12/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023; Thông báo số 53/TB-

SGDĐT ngày 16/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên 

chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo năm học 2022-2023; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển 

dụng viên chức (xét tuyển) các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 



Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Website Sở GDĐT; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TCCBTC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2  

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (XÉT TUYỂN) NĂM HỌC 2022-2023 

 (kèm theo Quyết định số ……./QĐ-SGDĐT ngày ..…./3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

1. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 ĐỐI VỚI VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN 

 

TT Họ  tên 
Ngày tháng 

 năm sinh 

Dân  

tộc 

Trình độ chuyên môn 

Vị trí tuyển 

dụng 
Đơn vị dự tuyển 

Đối tượng 

 ưu tiên 

Ghi 

chú 
Trình độ  

đào tạo  

(ĐH, 

Th.S) 

Chuyên 

ngành 

1 Nguyễn Thị Vân  Anh 16/12/2000 Kinh ĐH SP Toán GV Toán Trường  THPT Lê Duẩn     

2 Lãnh Triệu Hồng  Duyên 01/11/1998 Tày ĐH SP Toán GV Toán 
Trường THPT Hùng 

Vương 

Người  

DTTS 
  

3 Lê Ngọc Đàn 07/3/1993 Kinh ĐH SP Toán GV Toán 
Trường THPT Hùng 

Vương 
    

4 Phạm Thị Ngọc  Hân 27/11/1996 Kinh ĐH SP Toán GV Toán 
Trường THCS & THPT 

Lê Hữu Trác 
    

5 Lê Thị  Hiền 10/5/1999 Kinh ĐH SP Toán GV Toán 
Trường  THPT Đăk 

Glong 
    

6 Phạm Thị Thương  Huyền 10/11/1996 Kinh ĐH SP Toán GV Toán 
Trường THPT Lê Quý 

Đôn 
    

7 Triệu Thị Thanh 02/12/1986 Dao ĐH SP Toán GV Toán 
Trường THCS & THPT 

Lê Hữu Trác 

Người  

DTTS 
  



8 Nguyễn Thị                      Thủy 12/02/1997 Kinh ĐH SP Toán GV Toán 
Trường THCS & THPT 

Lê Hữu Trác 

Con đẻ của 

người hoạt 

động kháng 

chiến bị 

nhiễm chất 

độc hóa học 

  

9 Nguyễn Hồ Ánh  Tiên 24/7/1989 Kinh ĐH SP Toán GV Toán 
Trường THPT Phan Đình 

Phùng 
    

10 Nguyễn Thị  Trâm 03/9/1999 Kinh ĐH SP Toán GV Toán 
Trường THPT Hùng 

Vương 
    

11 Trần Thanh  Tùng 11/4/1987 Kinh 
ĐH; 

Th.Sỹ 
SP Toán GV Toán 

Trường THPT Hùng 

Vương 
    

12 Võ Hà Đức  Ý 02/01/2000 Kinh ĐH SP Toán GV Toán 
Trường THPT Hùng 

Vương 
    

13 Dương Minh  Phúc 15/2/1996 Kinh ĐH SP Vật lý GV Vật lý 
Trường THCS & THPT 

Lê Hữu Trác 
    

14 Bùi Duy  Anh 26/10/1995 Kinh ĐH SP Hóa học GV Hóa học Trường  THPT Lê Duẩn     

15 Nguyễn Phúc  Đồng 23/5/1999 Kinh ĐH SP Hóa học GV Hóa học 
Trường THCS & THPT 

Lê Hữu Trác 
    

16 Phạm Đức  Tài 19/5/1996 Kinh ĐH SP Hóa học GV Hóa học 
Trường THPT Phan Đình 

Phùng 
    

17 Phạm Thị  Thắm 02/11/1992 Kinh ĐH SP Hóa học GV Hóa học 
Trường  THPT Nguyễn 

Đình Chiểu 
    

18 Lê Vũ Thảo  Nguyên 08/6/200 Kinh ĐH SP Sinh học GV Sinh học 
Trường THPT chuyên  

Nguyễn Chí Thanh 
    

19 H Sa Ly Niê 27/8/1997 Ê đê ĐH SP Sinh học GV Sinh học 
Trường  THPT Nguyễn 

Đình Chiểu 

Người  

DTTS 
  



20 Trương Thị Mỵ               Quyên 19/12/1998 Kinh ĐH SP Sinh học GV Sinh học 
Trường THPT chuyên  

Nguyễn Chí Thanh 
    

21 Nguyễn Thị Vân  Anh 20/4/1997 Kinh ĐH SP Ngữ văn GV Ngữ văn 
Trường THPT Lê Quý 

Đôn 
    

22 Thị JôNias 01/5/1999 M'Nông ĐH SP Ngữ văn GV Ngữ văn 
Trường THPT Lê Quý 

Đôn 

Người  

DTTS 
  

23 Nguyễn Thị Minh  Tâm 12/01/1999 Kinh ĐH SP Ngữ văn GV Ngữ văn 
Trường  THPT Đăk 

Glong 
    

24 Lê Thị  Dinh 01/8/1990 Kinh ĐH 
Cư nhân 

Lịch sử 
GV Lịch sử 

Trường THPT Hùng 

Vương 
    

25 Nguyễn Thị Thảo  Sương 06/4/1986 Kinh ĐH SP Lịch sử GV Lịch sử 
Trường PTDTNT THCS 

& THPT huyện Tuy Đức 
    

26 Phạm Thế  Vũ 06/6/1992 Kinh ĐH SP Lịch sử GV Lịch sử 
Trường  THPT Nguyễn 

Đình Chiểu 
    

27 Thị  Sâm 03/4/1999 M'Nông ĐH SP Địa lý GV Địa lý 
Trường THCS & THPT 

Lê Hữu Trác 

Người  

DTTS 
  

28 Nguyễn Thị  Ngọc 06/12/1993 Kinh ĐH 
Giáo dục 

Chính trị 
GV GDCD 

Trường THPT chuyên  

Nguyễn Chí Thanh 
    

29 Nguyễn Thị Oanh 06/6/1994 Kinh ĐH Luật Kinh tế GV GDCD 
Trường THPT Quang 

Trung 
    

30 Nguyễn Thị  Thao 01/02/1991 Kinh ĐH Triết học GV GDCD Trường THPT Nguyễn Du     

31 Nguyễn Thị  Thuyên 01/9/1988 Kinh ĐH 
Giáo dục 

Chính trị 
GV GDCD Trường THPT Gia Nghĩa     



32 Nguyễn Đình                   Thế 18/71993 Kinh ĐH 
Giáo dục 

Thể chất 

GV Giáo dục  

thể chất 

Trường THPT Phan Đình 

Phùng 

Con của 

người  

hưởng chính 

sách như 

thương binh 

  

33 Trần Tiến  Trung 01/02/1997 Kinh ĐH 
Giáo dục 

Thể chất 

GV Giáo dục  

thể chất 

Trường THCS & THPT 

Lê Hữu Trác 
    

34 Cao Trọng  Vĩnh 12/8/1985 Kinh ĐH 
Giáo dục 

Thể chất 

GV Giáo dục  

thể chất 
Trường  THPT Lê Duẩn     

35 Nguyễn Văn  Đạo 25/9/1997 Kinh ĐH 
Giáo dục 

QPAN 
GV QPAN 

Trường PTDTNT THCS 

& THPT huyện Đăk Song 
    

36 Trương Thị  Hằng 11/12/1998 Kinh ĐH 
Giáo dục 

QPAN 
GV QPAN 

Trường THCS & THPT 

Lê Hữu Trác 
    

37 Triệu Thị  Thanh 18/10/1996 Dao ĐH SP Âm Nhạc GV Âm nhạc 
Trường THPT Phan Bội 

Châu 

Người  

DTTS 
  

38 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 22/10/1992 Kinh ĐH 

Thạc Sĩ 

Ngôn ngữ 

Anh 

GV  

Tiếng Anh 

Trường THPT Hùng 

Vương 
    

39 Nguyễn Thị  Diệu 18/10/1991 Kinh ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

GV  

Tiếng Anh 

Trường  THPT Đăk 

Glong 
    

40 Lê Thị  Quyên 23/7/1992 Kinh ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

GV  

Tiếng Anh 

Trường THCS & THPT 

Lê Hữu Trác 
    

41 Thái Thị Thơm 08/3/1992 Kinh ĐH 
SP Tiếng 

Anh 

GV  

Tiếng Anh 

Trường THCS & THPT 

Lê Hữu Trác 
    

42 Nguyễn Thị Thùy  Trang 01/9/1998 Kinh ĐH 
Ngôn Ngữ 

Anh 

GV  

Tiếng Anh 

Trường PTDTNT THCS 

& THPT huyện Đăk 

GLong 

    

(Vị trí tuyển dụng giáo viên: Có 42 thí sinh) 



2. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 2 ĐỐI VỚI VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN 

 

TT Họ  Tên 
Ngày tháng 

 năm sinh 

Dân  

tộc 

Trình độ chuyên môn 

Vị trí tuyển 

dụng 
Đơn vị dự tuyển 

Đối 

tượng 

 ưu tiên 

Ghi chú 
Trình độ  

đào tạo  

(TC, CĐ, 

ĐH, 

Th.S) 

Chuyên ngành 

1 Đặng Thị Thủy  Tiên 25/6/1989 Kinh ĐH Kế toán Kế toán 
Trường PTDTNT THCS & 

THPT huyện Đắk R'Lấp 
    

2 Thị Hap Thương 30/9/1997 M'Nông TC Y sĩ NV Y tế 
Trường THPT Nguyễn 

Đình Chiểu 

Người  

DTTS 
  

3 Ngô Thị Kim Tuyền 16/4/2000 Kinh TC Y sĩ NV Y tế 
Trường PTDTNT THCS & 

THPT huyện Tuy Đức 
    

 (Vị trí tuyển dụng nhân viên: Có 03 thí sinh) 

Lưu ý: Các thí sinh có tên trong danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức rà soát thông tin cá nhân, nếu có thay đổi thông 

tin đề nghị phản ánh kịp thời về Hội đồng tuyển dụng viên chức trước ngày 15/3/2023 để điều chỉnh. 

  Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 được niêm yết công khai tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

có nhu cầu tuyển dụng và đăng tải tại website Sở Giáo dục và Đào tạo: http://daknong.edu.vn. Các thí sinh thường xuyên tra cứu 

trên website: http://daknong.edu.vn để biết. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính để được hướng 

dẫn. Điện thoại: 02613.546.094; email: phongtccb.sodaknong@moet.edu.vn. 
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